                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 02 (05/01/2011 – 11/01/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch cúm gia cầm.
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước còn 14 tỉnh là Sơn La, Quảng Ngãi, Phú Yên, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Thanh Hóa, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang và Kon Tum có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Căn cứ thông báo của Cục Thú y tính đến ngày 14/01/2011 còn tỉnh Hà Tĩnh có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày. 
2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Công văn 5691/UBND-CNN, ngày 9/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, rà soát tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.

3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 260 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 06 điểm so với tuần 01), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 170 điểm/29 chợ, khu vực/10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 12, Gò Vấp,  Bình Chánh và Hóc Môn.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 90 điểm/38 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Quận 2.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 303 điểm/110 chợ, khu vực/10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Gò Vấp, Quận 8, Tân Bình  và Quận 12. 
- Chi cục Thú y đã thành lập 4 đoàn kiểm tra phối hợp với các Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, việc bố trí lực lượng và kế hoạch xử lý các điểm kinh doanh gia cầm sống các quận, huyện.

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 198 trường hợp. Tang vật gồm: 1.404 con gà sống (trong đó có 204 gà đá); 310 con vịt sống; 61 con và 611 kg thịt gà; 06 con vịt thịt; 189 con chim; 09 con cút sống, 20 con cút làm sẵn; 6.160 quả trứng cút; 12.035 quả trứng gia cầm.

4. Công tác chống giết mổ GS-GC trái phép

- Trạm Thú y huyện Hóc Môn: 
+ Ngày 13/01/2011, TTY huyện Hóc Môn phát hiện và xử lý 01 trường hợp tại hộ ông Nguyễn Tiến Hoàng - số 38/2L, ấp 7, Xuận Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tang vật: 10 con gà đã giết mổ và 108 con gà sống. Hồ sơ chuyển UBND huyện xử phạt.
+ Ngày 14/01/2011 Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện Hóc Môn gồm Trạm thú y Hóc Môn, Quản lý thị trường Huyện Hóc Môn, Công an xã Tân Hiệp, trưởng ấp Tân Thới 1 Tân Hiệp tiến hành kiểm tra nhà không số tổ 4, ấp Tân Thới 1, Tân Hiệp của ông Trần Văn Nghĩa phát hiện đang tổ chức giết mổ gia súc trái phép. Hiện trường gồm có 07 con heo đã giết mổ trọng lượng 317kg, phụ phẩm 38kg có giá trị khoảng 15.850.000 đồng và 29 con heo sống chờ giết mổ. Toàn bộ lô hàng trên không rỏ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, heo được giết mổ trên nền xi mằng dơ bẩn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Đoàn kiểm tra đề nghị lấy mẫu thịt xét nghiệm vi sinh, lý hóa và lưu kho lạnh chờ kết quả xử lý, lấy mẩu máu heo sống kiểm tra và chuyển toàn bộ 29 con heo sống vào cơ sở giết mổ Thị trấn Hóc Môn tồn trữ chờ xử lý.

- Trạm Thú y quận Gò Vấp: Ngày 05/01/2011 và 11/01/2011, TTY quận Gò Vấp phối hợp Cảnh sát Kinh tế, QLTT, Công an phường phát hiện và xử lý 04 trường hợp ( Hộ Hoàng Văn Vui - số 12/4, Lê Đức Thọ, phường 13; Hộ Đặng Thị Bích Liễu - số 3/5, Lê Đức Thọ, phường 16; Hộ Phạm Văn Duệ - số 26/260, đường số 10, phường 15 và Hộ Nguyễn Tiến Dũng - số 15/315, Lê Đức Thọ, phường 15). Tang vật: 12 con heo sống, 49 kg thịt heo và 15 kg phụ phẩm heo. Hồ sơ chuyển UBND quận xử phạt.
- Trạm Thú y quận Bình Tân: Ngày 06/01/2011 và 10/01/2011, TTY quận Bình Tân phát hiện và xử lý 03 trường hợp(Hộ Nguyễn Ngọc Hoàng - số khu phố 3, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo; Hộ Trần Thị Qui - nhà không số, tổ 32, KP14, phường Bình Hưng Hòa và Hộ Trần Thị Soan - nhà không số, tổ 129, KP14, phường Bình Hưng Hòa). Tang vật: 09 con heo và 226 kg thịt heo. Hồ sơ chuyển Thanh tra Thú y xử phạt.

Ghi nhận: Trong tuần qua công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp giết mổ gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả và cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong các ngày cuối năm.
II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	180
	52
	0
	0
	
	232

	- TB tuột (con)
	3.901
	3.347
	381
	593
	
	8.222

	- Heo hơi (con)
	3.347
	9.933
	12.330
	16.907
	
	42.517

	- Heo bên (con)
	2.412,5
	12.165
	1.584
	647,5
	
	16.809

	- GC sống (con)
	0
	36.018
	7.413
	173.415
	123.555
	340.401

	- GC tươi (con)
	2.083
	138.897
	136.867
	30.330
	
	308.177

	- Trứng (quả) 
	291.300
	4.595.400
	4.683.532
	316.700
	1.647.500
	11.534.432


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
52.935 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
305 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
354.018 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
160.888 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
180.414 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.949 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
3.138 chiếc 
3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

224.769 kg



- Thịt heo
:
247.935 kg


- Thịt gia cầm
:
1.493.200 kg


- Thịt dê cừu
:
17.435 kg


- Phụ phẩm gia cầm
:
3.540 kg



- Phụ phẩm heo
:
9.185 kg
4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 05/01/2011 đến ngày 11/01/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 5.176,5 con, tái kiểm tỉnh 11.424 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.371 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.270 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 05/01/2011 đến ngày 11/01/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 26.040 con, tái kiểm tỉnh 26 con, bình quân mỗi ngày đạt 3.723 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 3.463 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 41 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 41 Quyết định XPVPHC, với số tiền phạt 62.200.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 3.070 kg phụ phẩm heo.

- Hạ phẩm: 30 con heo (CSGM Trung tâm Bình Tân: 06 con, CSGM Nam Phong: 02 con, CSGM Sơn Vàng: 02 con, Vissan: 20 con) và 01 con bò do gạo khô tại Vissan.

- Luộc: 16 con và 105 kg thịt heo (CSGM Trung tâm quận 12: 13 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 02 con và 105 kg thịt heo, CSGM TT Bình Tân: 01 con).

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 18.976 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh.

Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 13 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Bình Chánh: 04, Hóc Môn: 01, Bình Tân: 02, Bình Điền: 01, Củ Chi: 04, Tân Bình: 01). Tang vật gồm: 497 kg thịt heo, 16 kg phụ phẩm heo, 30 kg thịt bò, 80 kg thịt dê làm sẵn, 10 kg thịt heo đông lạnh. 
- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép: Tập trung tại: Hóc Môn: 318 con gia cầm sống, 09 con chim; Củ Chi: 317 con gia cầm sống, 22 kg gia cầm làm sẵn, 15 con cút và 2.160 quả trứng cút; Quận 12: 12.528 quả trứng gia cầm, 267 con gia cầm sống; Bình Tân: 1.014 quả trứng gia cầm, 149 con gia cầm sống, 466 kg gia cầm làm sẵn, 13 con chim; Quận 2: 1.290 quả trứng gia cầm, 130 con gia cầm sống; Bình Chánh: 6.839 quả quả trứng gia cầm, 106 con gia cầm sống, 38 con và 23 kg gia cầm làm sẵn, 4.000 quả trứng cút.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác tiêm phòng:(Kết quả tiêm phòng đợt I/2011)
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	2.773
	180
	6,49
	236
	0
	0
	1.522
	0
	0

	Nhơn Đức - NB
	2.989
	0
	0
	40
	0
	0
	800
	0
	0

	Lý Nhơn - CG
	126
	0
	0
	80
	0
	0
	630
	0
	0

	XTThượng - HM
	10.018
	0
	0
	4.868
	0
	0
	2.189
	1.309
	59,80

	Thái Mỹ - CC
	11.529
	2.275
	21,61
	1.418
	0
	0
	1.307
	0
	0

	Tân T Hội - CC
	6.061
	1.100
	18,15
	2.043
	100
	4,89
	2.421
	0
	0


Hiện nay, chỉ có 04 xã là Tân Nhựt - Bình Chánh, Xuân Thới Thượng - Hóc Môn, Thái Mỹ, Tân Thông Hội - Củ Chi các xã đang triển khai tiêm phòng bổ sung cho các gia súc đến diện tiêm. 02 xã còn lại Nhơn Đức - Nhà Bè và Lý Nhơn - Cần Giờ chưa tiêm phòng.

2. Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần không có báo cáo về công tác tập huấn.
3. Về công tác thú y thủy sản:

Rà soát số hộ nuôi thủy sản: 

	Loại thủy sản chăn nuôi
	Số hộ nuôi
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Lý Nhơn - Cần Giờ
	10
	9,95
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	10
	9,95
	

	Nhơn Đức - Nhà Bè
	90
	123,96
	

	- Tôm thẻ chân trắng + tôm sú
	70
	88,21
	

	- Cá thịt và cá kiểng 
	122
	55,44
	

	Thái Mỹ - Củ Chi
	16
	0,52
	

	- Cá trê giống
	01
	0,3
	

	- Cá trê lai
	15
	0,22
	01 tổ hợp có 15 hội viên

	Tân Thông Hội - Củ Chi
	01
	0,65
	

	- Cá kiểng
	01
	0,65
	

	Tân Nhựt - Bình Chánh
	232
	208
	

	- Cá thịt
	232
	193,5
	

	- Cá kiểng
	
	13,5
	

	Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
	Không có hộ nuôi trồng thủy sản


V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN:

	Huyện
	Kiểm dịch
	Xử lý dịch bệnh trên tôm

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy CNKD
	Số lượng (con)
	Có KD
	Không có KD
	TC

	Nhà Bè
	07
	2.600.000
	KH, BT, NT,

BR-VT
	12
	1.730.000
	-
	02
	02

	Cần Giờ
	05
	2.900.000
	 KH, BT, NT,
	02
	500.000
	-
	03
	03

	TC
	12
	5.500.000
	
	14
	2.230.000
	Tất cả 05 hộ nuôi trên không có Giấy CN cơ sở đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ.
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